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                            Lê Duy Tân
DANH SÁCH ĐẠT GIẢI NÉT VẼ XANH( BẢNG C-TRUNG HỌC CƠ SỞ  )

              NĂM 2014
	TT
	HỌ TÊN
	LỚP, TRƯỜNG
	QUẬN
	THỂ LOẠI
	ĐẠT GiẢI

	1
	Nguyễn Minh Thức
	6/5 THCS Lê Văn Tám
	Bình Thạnh
	Tranh Giấy
	Giải Nhì năm 2013

	2
	Lê Minh
	7A3 THCS Phước Hiệp
	Củ Chi
	Tranh Giấy
	Giải Nhất

	3
	Trần Lâm Thảo Nguyên
	 6/1, trường THCS Võ Trường Toản
	Quận 1
	Tranh Giấy
	Giải Nhất

	4
	Cao Xuân Trường
	 6A5, trường THCS Tân Tiến
	Củ Chi
	Tranh Giấy
	Giải Nhất

	5
	Nguyễn Thị Ngọc Linh
	7A3, trường THCS An Nhơn Tây
	Quận 5
	Tranh Giấy
	Giải Nhì

	6
	Nguyễn Kiều Xuân Trang
	6 A1, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
	Quận 1
	Tranh Giấy
	Giải Nhì

	7
	Nguyễn Thị Phương Trinh
	6 A7, trường THCS An Nhơn Tây
	Củ Chi
	Tranh Giấy
	Giải Nhì

	8
	Lý Ngọc Vân Khánh
	6 A3, trường THCS Tân Thạnh Tây
	Củ Chi
	Tranh Giấy
	Giải Nhì

	9
	Lê Hồng Như
	7/10, trườngTHCS Nguyễn Văn Bé
	Bình Thạnh
	Tranh Gốm
	Giải Nhì

	10
	Trần Thị Kim Ngân
	7/1, trường THCS Linh Đông
	Thủ Đức
	Tranh Gốm
	Giải Nhì

	11
	Phạm Nguyễn Song Liên
	7/10, trườngTHCS Nguyễn Văn Bé
	Bình Thạnh
	Tranh Gốm
	Giải Nhì

	12
	Lâm Gia Bội
	 THCS Tân Thới Hòa
	Củ Chi
	Tranh Máy tính
	Giải Nhì

	13
	Nguyễn Đình Thi
	6 A1, trường cấp 2, 3 Trần Hữu Trang
	Quận 5
	Tranh Máy tính
	Giải Nhì

	14
	Nguyễn Hồng Hân
	6/8, trường THCS Đoàn Kết
	Quận 6
	Tranh Giấy
	Giải Ba

	15
	Nguyễn Đức Minh Hiếu
	6 A1, trường THCS Nguyễn An Ninh
	Quận 12
	Tranh Giấy
	Giải Ba

	16
	Nguyễn Xuân Tâm
	6 A2, trường THCS Lê Quý Đôn
	Thủ Đức
	Tranh Giấy
	Giải Ba

	17
	Hồ Trọng Bằng
	7/1, trường THCS Phú Hòa Đông
	Củ Chi
	Tranh Giấy
	Giải Ba

	18
	Võ Phúc Kiều Như
	8A3 THCS Lê Quý Đôn
	Thủ Đức
	Tranh Giấy
	Giải Ba

	19
	Nguyễn Quế Trân
	7/1, trường THCS Phú Hòa Đông
	Củ Chi
	Tranh Giấy
	Giải Ba

	20
	Lê Cẩm Tú                            
	7A1, trườngTHCS Phạm Hữu Lầu
	Quận 7
	Tranh Gốm
	Giải Ba

	21
	Trần Ngọc Thanh Vy
	7/3 THCS Nguyễn Văn Bá 
	Thủ Đức
	Tranh Gốm 
	Giải Ba

	22
	Nguyễn Thị Quế Trâm
	6/6, trường THCS Trương Văn Ngữ
	Thủ Đức
	Tranh Máy tính
	Giải Ba

	23
	Mai Đức Thọ
	6 A1, trường THCS Linh Trung
	Thủ Đức
	Tranh Máy tính
	Giải Ba


Năm 2015

	TT
	HỌ TÊN
	LỚP, TRƯỜNG
	QUẬN
	THỂ LOẠI
	ĐẠT GiẢI

	1
	Nguyễn Thị Kim Trang
	6/6, trường THCS Bình Chánh, 
	Bình Chánh
	Tranh Giấy 
	Giải Nhất

	2
	Nguyễn Lê Tường Vy
	6A5, trường THCS Ngô Tất Tố, 
	Phú Nhuận
	Tranh Giấy
	Giải Nhất

	3
	Lương Thị Xuân Phúc
	6/1, trường THCS Tân Thạnh Đông
	Củ Chi
	Tranh Giấy
	Giải Nhì

	4
	Lê Hữu Hùng Phong
	7/6, trường THCS Linh Đông
	Thủ Đức
	Tranh Giấy
	Giải Nhì

	5
	Nguyễn Xuân Đào
	6/1, trường THCS Phú Hòa Đông
	Củ Chi
	Tranh Giấy
	Giải Nhì

	6
	Nguyễn Hồ Phương Giao
	6/10, trường THCS Ngô Quyền
	Tân Bình
	Tranh Giấy
	Giải Nhì

	7
	Đào Ngọc Mỹ Tâm
	6B, trường THCS Long Phước
	Quận 9
	Tranh Giấy
	Giải Nhì

	8
	Liễu Lam Anh
	6/10, trường THCS Bình Tây
	Quận 6
	Tranh Giấy
	Giải Nhì

	9
	Phạm Mỹ Duyên
	  8A1, trường THCS Phạm Hữu Lầu
	Quận 7
	Tranh Giấy
	Giải Nhì

	10
	Nguyễn Thanh Hằng 
	6/7, trường THCS Ngô Quyền
	Tân Bình
	Tranh Giấy
	Giải Nhì

	11
	Tạ Tường Vy
	7/10, trường THCS Đặng Trần Côn
	Tân Phú
	Tranh Giấy
	Giải Nhì

	12
	Trịnh Minh Toàn
	8/9, trường THCS Thoại Ngọc Hầu
	Tân Phú
	Tranh Giấy
	Giải Nhì

	13
	Phùng Thái Huyền Châu
	6A1, trường THCS Nguyễn An Ninh
	Quận 12
	Tranh Giấy
	Giải Nhì

	14
	Dương Anh Thư
	7/1, trường THCS Bình An
	Quận 2
	Tranh Giấy
	Giải Nhì

	15
	Lâm Huỳnh My
	6A3, trường THCS Cửu Long 
	Bình Thạnh
	Tranh Giấy
	Giải Nhì

	16
	Phan Nguyễn Minh Thư
	6/5, trường THCS Kim Đồng
	Quận 5
	Tranh Giấy
	Giải Ba

	17
	Nguyễn Minh Thức
	8/6, trường THCS Lê Văn Tám
	Bình Thạnh
	Tranh Giấy
	Giải Ba

	18
	Lục Nguyễn Tuần Châu
	6/5, trường THCS Colette
	Quận 3
	Tranh Giấy
	Giải Ba

	19
	Trần Thủy Tiên
	7A3, trường THCS Huỳnh Tấn Phát
	Quận 7
	Tranh Giấy
	Giải Ba

	20
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
	6A6, trường THCS Bình Chiểu
	Thủ Đức
	Tranh Giấy
	Giải Ba

	21
	Nguyễn Đỗ Bảo Hân
	 6A1, trường THCS-THPT Ngôi Sao
	Bình Tân
	Tranh Giấy
	Giải Ba

	22
	Đỗ Trung Hiếu
	8/2, trường THCS Đặng Trần Côn
	Tân Phú
	Tranh Giấy
	Giải Ba

	23
	Phạm Minh Hậu
	7/2, trường THCS Lạc Hồng
	Quận 10
	Tranh Giấy
	Giải Ba

	24
	Nguyễn Nhật Thắng
	7/7, trường THCS Phú Hòa Đông
	Củ Chi
	Tranh Giấy
	Giải Ba

	25
	Vũ Thị Phương Thảo
	6A2, trường THCS Tân Tiến
	Củ Chi
	Tranh Giấy
	Giải Ba

	26
	Nguyễn Ngọc Trang
	7A1, trường THCS Phú Hòa Đông
	Củ Chi
	Tranh Giấy
	Giải Ba

	27
	Nguyễn Ngọc Ánh Tuyết
	6A3, trường THCS Lương Thế Vinh
	Quận 1
	Tranh Giấy
	Giải Ba

	28
	Đoàn Nguyễn Minh Châu
	6A2, trường THCS Lê Quý Đôn
	Thủ Đức
	Tranh Giấy
	Giải Ba

	29
	Phạm Thị Kim Ngọc
	6/15, trường THCS Xuân Thới Thượng
	Hóc Môn
	Tranh Giấy
	Giải Ba

	30
	Nguyễn Huỳnh Ngọc Nhi
	8/1, trường THCS Yên Thế
	Bình Thạnh
	Tranh Giấy
	Giải Ba

	31
	Đinh Thu Hằng
	8/2, trường THCS Võ Thành Trang
	Tân Phú
	Tranh Giấy
	Giải Ba

	32
	Dương Tâm Anh
	7A2, trường THCS Ngô Tất Tố
	Phú Nhuận
	Tranh Giấy
	Giải Ba

	33
	Phạm Minh Tâm
	7/3, trường THCS Phong Phú
	Bình Chánh
	Tranh Giấy
	Giải Ba

	34
	Dương Thị Thanh Liêm
	6A2, trường THCS Nguyễn Văn Quỳ
	Nhà Bè
	Tranh Giấy
	t Giải Ba

	35
	Đỗ Ngọc Châu
	6/9, trường THCS Linh Trung
	Thủ Đức
	Tranh Áo dài - 
	Giải Nhì

	36
	Đoàn Ngọc Minh Châu
	6/9, trường THCS Độc Lập
	Phú Nhuận
	Tranh Áo dài - 
	Giải Nhì

	37
	Trần Ngọc Trúc Nghi
	6/1, trường THCS Tân Tạo
	Bình Tân
	Tranh Áo dài - 
	Giải Nhì

	38
	Phạm Minh Tiến
	6A6, trường THCS Tân Tiến
	Củ Chi
	Tranh Áo dài - 
	Giải Nhì

	39
	Lê Nguyệt Minh
	6A3, trường THCS Trần Văn Ơn
	Quận 1
	Tranh Áo dài - 
	Giải Nhì

	40
	Bùi Minh Việt
	 7/1, trường THCS Linh Trung
	Thủ Đức
	Tranh Áo dài - 
	Giải Nhì

	41
	Nguyễn Cao Tiết Xuân
	 6A2, trường THCS Bình Khánh
	 Cần Giờ
	Tranh Áo dài - 
	Giải Ba

	42
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	7/5, trường THCS Cần Thạnh
	Cần Giờ
	Tranh Áo dài - 
	Giải Ba

	43
	Lê Huỳnh Trâm Anh
	8/3, trường THCS Rạng Đông
	Bình Thạnh
	Tranh Áo dài - 
	Giải Ba

	44
	Ngô Thanh Duyên
	6A1, trường THCS Tân Tiến
	Củ Chi
	Tranh Áo dài - 
	Giải Ba

	45
	Bùi Nguyên Khánh
	7/1, trường THCS Bình An
	Quận 2
	Tranh Áo dài - 
	Giải Ba

	46
	Nguyễn Ngọc Minh Anh
	7A2, trường THCS Trương Chinh
	Tân Bình
	Tranh Áo dài - 
	Giải Ba

	47
	Nguyễn Bảo Duy
	6A2, trường THCS Đống Đa
	Bình Thạnh
	Tranh Áo dài - 
	Giải Ba

	48
	Nguyễn Trần Xuân Nhi
	6/8, trường THCS Kiến Thiết
	Quận 3
	Tranh Áo dài - 
	Giải Ba

	49
	Nguyễn Hồ Kim Phương
	5/6, trường TH Tân Tạo
	Bình Tân
	Tranh Áo dài 
	Giải Nhì


NĂM 2016

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP, TRƯỜNG
	QUẬN
	THỂ LOẠI
	ĐẠT GiẢI

	1
	PHẠM NGUYỄN KIM THANH
	7A2, trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
	Quận 2
	Tranh Giấy
	GIẢI NHẤT

	2
	NGHỊ HUỲNH XUÂN TRANG
	6A8, trường THCS Bình Đông
	Quận 8
	Tranh Giấy
	GIẢI NHẤT

	3
	THÁI MẠNH PHI
	8/34, trường Quốc tế Á Châu
	Quận 10
	Tranh Giấy
	GIẢI NHẤT

	4
	LÊ NGỌC THẢO
	8/2, trường THCS Quang Trung
	Gò Vấp
	Tranh Giấy
	GIẢI NHẤT

	5
	PHAN PHƯƠNG THẢO
	 7A12, trường THCS Ngô Chí Quốc
	Thủ Đức
	Tranh Giấy
	GIẢI NHẤT

	6
	NGUYỄN HUỲNH THI
	6A6, trường THCS Trần Văn Ơn
	Quận 1
	Tranh Giấy
	GIẢI NHÌ

	7
	MÃ VĨNH TIẾN
	6/4, trường THCS Colette
	Quận 3
	Tranh Giấy
	GIẢI NHÌ

	8
	PHẠM NGỌC MINH THƯ
	6/4, trường THCS Kiến Thiết
	Quận 3
	Tranh Giấy
	GIẢI NHÌ

	9
	PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN
	6A7, trường Trung học Thực hành Sài Gòn
	Quận 5
	Tranh Giấy
	GIẢI NHÌ

	10
	TRẦN THANH HÀ
	8/2, trường THCS Bình Tây
	Quận 6
	Tranh Giấy
	GIẢI NHÌ

	11
	NGUYỄN LÊ TÚ UYÊN
	8A6, trường THCS Nguyễn Hữu Thọ
	Quận 7
	Tranh Giấy
	GIẢI NHÌ

	12
	TRẦN LIÊN HOA
	7A3, trường THCS - THPT Đinh Thiện Lý
	Quận 7
	Tranh Giấy
	GIẢI NHÌ

	13
	TRẦN GIA HÂN
	8A1, trường THCS Phan Bội Châu
	Quận 12
	Tranh Giấy
	GIẢI NHÌ

	14
	NGUYỄN THỤY HUỲNH PHƯỚC
	7/9, trường THCS Lý Thường Kiệt
	Bình Tân
	Tranh Giấy
	GIẢI NHÌ

	15
	ĐINH HÀ THƯ
	7/8, trường THCS Phan Tây Hồ
	Gò Vấp
	Tranh Giấy
	GIẢI NHÌ

	16
	HOÀNG NGUYỄN THANH TRÚC
	6/12, trường THCS Tân Thới Hòa
	Tân Phú
	Tranh Giấy
	GIẢI NHÌ

	17
	NGUYỄN NAM PHƯƠNG

	8/8, trường THCS Bình Chiểu
	Thủ Đức
	Tranh Giấy
	GIẢI NHÌ

	18
	NGUYỄN NGỌC THẾ BĂNG
	8A9, trường THCS Bình Chánh
	Bình Chánh
	Tranh Giấy
	GIẢI NHÌ

	19
	NGUYỄN THỊ NGỌC SOÀN
	6/8, trường THCS Bình Chánh
	Bình Chánh
	Tranh Giấy
	GIẢI NHÌ

	20
	LÊ THỊ HỒNG NHUNG
	8A1, trường THCS Bình Khánh
	Cần Giờ
	Tranh Giấy
	GIẢI NHÌ

	21
	TRẦN THỊ DUNG
	6A3, trường THCS Tân Thạnh Tây
	Củ Chi
	Tranh Giấy
	GIẢI NHÌ

	22
	TÔ CÁT TƯỜNG
	8/6, trường THCS Phan Công Hớn
	Hóc Môn
	Tranh Giấy
	GIẢI NHÌ

	23
	DƯƠNG TRÚC NGỌC
	6A2, trường THCS Phước Lộc
	Hóc Môn
	Tranh Giấy
	GIẢI NHÌ

	24
	LÊ HOÀNG BẢO NGỌC
	8/3, trường THCS Thạnh Mỹ Lợi
	Quận 2
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	25
	NGUYỄN PHI YẾN
	7/1, trường THCS Ba Đình
	Quận 5
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	26
	NGÔ HUỆ TRINH
	8/3, trường THCS Văn Lang
	Quận 5
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	27
	NGUYỄN MỸ QUYÊN
	6/2, trường THCS Hậu Giang
	Quận 6
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	28
	QUÁCH GIA LINH
	8/2, trường THCS Bình Tây
	Quận 6
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	29
	NGUYỄN NGỌC VÂN ANH
	7A2, trường THCS Trần Quốc Tuấn
	Quận 7
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	30
	HỒ THỊ MINH CHÂU
	8A5, trường THCS Lê Lai
	Quận 8
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	31
	PHẠM BÙI BẢO NGÂN
	7A1, trường THCS Trần Quốc Toản
	Quận 9
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	32
	NGUYỄN TRUYỀN VÂN ANH
	6A1, trường THCS Hoa Lư
	Quận 9
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	33
	TRIỆU HOÀNG PHƯƠNG LINH
	7A1, trường THCS Phước Bình
	Quận 9
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	34
	TIÊU HOÀNG LONG
	8/28, trường Quốc tế Á Châu
	Quận 10
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	35
	NGUYỄN PHÚC VĨNH KHANG

	6/2, trường THCS Diên Hồng
	Quận 10
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	36
	TRẦN NGỌC GIA PHÚC
	7/1, trường THCS Lạc Hồng
	Quận 10
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	37
	LƯƠNG ANH TUẤN
	9/1, trường THCS Nguyễn Văn Phú
	Quận 11
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	38
	HỒNG NGỌC VĂN
	9/2, trường THCS Nguyễn Văn Phú
	Quận 11
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	39
	NGUYỄN THỊ CẨM TÚ
	7/2, trường THCS Nguyễn Trung Trực
	Quận 12
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	40
	LƯƠNG THỊ CẨM TUYÊN
	7/5, trường THCS Tân Tạo
	Bình Tân
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	41
	PHẠM NGUYỄN MAI THƯ
	 6/5, trường THCS Hà Huy Tập
	Bình Thạnh
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	42
	NGÔ THẢO VY
	8/1, trường THCS Lam Sơn
	Bình Thạnh
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	43
	TRẦN GIA BẢO
	7/3, trường THCS Lê Văn Tám
	Bình Thạnh
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	44
	LƯƠNG HOÀNG MINH TRANG
	7/1, trường THCS Phan Tây Hồ
	Gò Vấp
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	45
	TRẦN ĐOÀN MINH HƯƠNG
	7A1, trường THCS Đào Duy Anh
	Phú Nhuận
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	46
	PHẠM THUÝ VI
	7A2, trường THCS Cầu Kiệu
	Phú Nhuận
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	47
	PHẠM THỊ HỒNG OANH
	9/6, trường THCS Tân Thới Hòa
	Tân Phú
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	48
	TRẦN THÀNH THÔNG
	8/2, trường THCS Lê Lợi
	Tân Phú
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	49
	PHẠM NGUYỄN YẾN NHI
	7A10, trường THCS Hiệp Bình
	Thủ Đức
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	50
	PHẠM TUYẾT NHUNG
	6/5, trường THCS Linh Trung
	Thủ Đức
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	51
	NGUYỄN NGỌC CẨM TÚ
	7/5, trường THCS Bình Chánh
	Bình Chánh
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	52
	NGUYỄN TRẦN THẠCH LAM
	7/1, trường THCS Phạm Văn Hai
	Bình Chánh
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	53
	NGUYỄN VĂN KIỆT
	8/2, trường THCS Long Hòa
	Cần Giờ
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	54
	LÊ THỊ THẢO SƯƠNG
	9A1, trường THCS Phú Hòa Đông
	Củ Chi
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	55
	NGUYỄN MINH CẢNH
	8/3, trường THCS Trung Lập Hạ
	Củ Chi
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	56
	ĐÀO NGUYỄN TRÂM ANH
	7/5, trường THCS Trung Mỹ Tây 1
	Hóc Môn
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	57
	TRẦN THỊ LAN CHI
	7A1, trường THCS Nguyễn Văn Qùy
	Nhà Bè
	Tranh Giấy
	GIẢI BA

	58
	TRẦN NGỌC TRÚC NGHI
	7/1, trường THCS Tân Tạo
	Bình Tân
	Tranh Vải bố
	GIẢI NHẤT

	59
	TRẦN THIÊN TÚ NHI
	6A3, trường THCS Độc Lập
	Phú Nhuận
	Tranh Vải bố
	GIẢI NHẤT

	60
	CHUNG THÀNH PHÁT
	9/8, trường THCS Phan Bội Châu
	Tân Phú
	Tranh Vải bố -
	GIẢI NHẤT

	61
	NGÔ THANH DUYÊN
	7A1, trường THCS Tân Tiến
	Củ Chi
	Tranh Vải bố
	GIẢI NHẤT

	62
	PHAN LÊ MINH THÙY
	7AT1, trường THCS Nguyễn An Khương
	Hóc Môn
	Tranh Vải bố
	GIẢI NHẤT

	63
	NGÔ TẤN PHÁT
	7/13, trường THCS Minh Đức
	Quận 1
	Tranh Vải bố
	GIẢI NHÌ

	64
	NGUYỄN HOÀNG YẾN
	6/1, trường THCS Nguyễn Văn Tố
	Quận 10
	Tranh Vải bố
	GIẢI NHÌ

	65
	NGUYỄN ĐỨC MINH HIẾU
	8A1, trường THCS Nguyễn An Ninh
	Quận 12
	Tranh Vải bố
	GIẢI NHÌ

	66
	GIANG THỊ MỘNG NHƯ
	8/6, trường THCS Tân Tạo
	Bình Tân
	Tranh Vải bố -
	GIẢI NHÌ

	67
	TẠ NGUYỄN TƯỜNG ANH
	8/4, trường THCS Thái Văn Lung
	Thủ Đức
	Tranh Vải bố -
	GIẢI NHÌ

	68
	MAI NGUYỄN THỤC QUYÊN
	9/1, trường THCS Hưng Long
	Bình Chánh
	Tranh Vải bố -
	GIẢI NHÌ

	69
	TRẦN TRỊNH QUỲNH MAI
	8A3, trường THCS Tân Thạnh Tây
	Củ Chi
	Tranh Vải bố -
	GIẢI NHÌ

	70
	NGUYỄN PHÚ QUÝ
	6/1, trường THCS Tân Thạnh Đông
	Củ Chi
	Tranh Vải bố -
	GIẢI NHÌ

	71
	LÊ HỒNG PHÚC
	6/10, trường THCS Kim Đồng
	Quận 5
	Tranh Vải bố
	GIẢI BA

	72
	NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN
	9/2, trường THCS Long Phước
	Quận 9
	Tranh Vải bố  
	GIẢI BA

	73
	NGUYỄN NGỌC Y BÌNH
	7/3, trường THCS Long Phước
	Quận 9
	Tranh Vải bố 
	GIẢI BA

	74
	PHÙNG THÁI HUYỀN CHÂU
	7A1, trường THCS Nguyễn An Ninh
	Quận 12
	Tranh Vải bố 
	GIẢI BA

	75
	ĐỖ NGUYỄN GIA LINH
	9/2, trường THCS Nguyễn Văn Nghi
	Gò Vấp
	Tranh Vải bố 
	GIẢI BA

	76
	NGUYỄN XUÂN MAI
	8/1, trường THCS Gò Vấp
	Gò Vấp
	Tranh Vải bố 
	GIẢI BA

	77
	HÀ HIẾU NHI
	8/1, trường THCS Nguyễn Trãi
	Gò Vấp
	Tranh Vải bố 
	GIẢI BA

	78
	NGUYỄN ANH TUẤN
	6/4, trường THCS Nguyễn Văn Bá
	Thủ Đức
	Tranh Vải bố - 
	GIẢI BA

	79
	PHAN THỊ THỦY NGUYÊN
	7A1, trường THCS Bình Khánh
	Cần Giờ
	Tranh Vải bố - 
	GIẢI BA

	80
	LÂM THÀNH ĐẠT
	8A1, trường THCS Bình Khánh
	Cần Giờ
	Tranh Vi tính
	GIẢI NHẤT

	81
	NGUYỄN GIA BẢO
	6A6, trường THCS Bình Khánh
	Cần Giờ
	Tranh Vi tính
	GIẢI NHẤT

	82
	TRỊNH HOÀNG ANH
	Học sinh lớp 7A1, trường THCS Phạm Hữu Lầu
	Quận 7
	Tranh Vi tính
	GIẢI NHÌ

	83
	ĐẶNG NHẬT TƯỜNG VY
	9A1, trường THCS Phan Bội Châu
	Quận 12
	Tranh Vi tính
	GIẢI NHÌ

	84
	TRẦN LÝ PHƯƠNG HOA
	7/1, trường THCS An Lạc
	Bình Tân
	Tranh Vi tính
	GIẢI NHÌ

	85
	CHÂU HOÀNG TẤN PHÁT
	8A1, trường THCS Bình Khánh
	Cần Giờ
	Tranh Vi tính
	GIẢI NHÌ

	86
	NGUYỄN TRỌNG LỄ
	6P, trường THCS Trần Văn Ơn
	Quận 1
	Tranh Vi tính
	GIẢI BA

	87
	NGUYỄN PHƯƠNG NGA
	8/12, trường THCS Lê Quý Đôn
	Quận 3
	Tranh Vi tính
	GIẢI BA

	88
	NGUYỄN HỒNG ĐẠI LỰC
	8A3, trường THCS Chi Lăng
	Quận 4
	Tranh Vi tính
	GIẢI BA

	89
	NGUYỄN BẢO NGỌC
	8/1, trường THCS Hoa Lư
	Quận 9
	Tranh Vi tính
	GIẢI BA

	90
	TRẦN HOÀNG ÁI DUYÊN
	9A2, trường THCS Phan Bội Châu
	Quận 12
	Tranh Vi tính
	GIẢI BA

	91
	ĐÀO TRẦN NGỌC NGÂN
	7A11, trường THCS Nguyễn Văn Bé
	Bình Thạnh
	Tranh Vi tính
	GIẢI BA

	92
	LÊ NGUYỄN ÁI LINH
	8/2, trường THCS Ngô Quyền
	Tân Bình
	Tranh Vi tính
	GIẢI BA

	93
	NGUYỄN KHÁNH HUỲNH
	8/7, trường THCS Tân Túc
	Bình Chánh
	Tranh Vi tính
	GIẢI BA


